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STT STT TỈNH/ TP 

1 AN GIANG Điện Lực Tỉnh An Giang - An Giang 

Điện Lực Châu Đốc - An Giang 
Điện Lực Phú Tân - An Giang 
Điện Lực Tân Châu - An Giang 
Điện Lực Tri Tôn - An Giang 
Điện Lực Châu Phú - An Giang 
Điện Lực Thoại Sơn - An Giang 
Điện Lực Chợ Mới - An Giang 
Điện Lực Châu Thành - An Giang 
Điện Lực Tịnh Biên - An Giang 
Điện Lực TP.Long Xuyên - An Giang 

2 BẾN TRE ĐL Bến Tre 
3 BÌNH DƯƠNG Điện lực huyện Dĩ An - Bình Dương 

Điện lực huyện Thuận An - Bình Dương 
Điện lực tỉnh Bình Dương 
Điện lực TX Thủ Dầu Một - Bình Dương 

4 BÌNH PHƯỚC Điện Lực TX Đồng Xoài - Bình Phước 
Điện Lực Đồng Phú - Bình Phước 
Điện Lực Bình Long - Bình Phước 
Điện Lực Lộc Ninh - Bình Phước 
Điện Lực Phước Long - Bình Phước 
Điện Lực Bù Đăng - Bình Phước 
Điện Lực Phú Riềng - Bình Phước 
Điện Lực Chơn Thành - Bình Phước 
Điện Lực Bù Đốp - Bình Phước 
Điện lực Hớn Quản - Bình Phước 
Điện Lực Bù Gia Mập - Bình Phước 

5 BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 

Điện lực Phan Rí - Bình Thuận 
Điện lực Hàm Tân - Bình Thuận - NHNo La Gi 



 

Điện lực Đức Linh - Bình Thuận 
Điện lực Phú Quý - Bình Thuận 
Điện lực Phan Rí Cửa - Bình Thuận(NHNo Bắc Bình) 
Điện lực Hàm Tân - Bình Thuận(NHNo Hàm Tân) 
Điện lực Đức Linh - Bình Thuận(NHNo Tánh Linh) 
Điện lực Phan Rí Cửa - Bình Thuận(NHNo Tuy Phong) 
Điện lực Phan Rí Cửa (Lương Sơn - Bình Thuận) 

6 CÀ MAU Điện lực Thành phố Cà Mau 
Điện lực Thới Bình - Cà Mau 
Điện lực U Minh - Cà Mau 
Điện lực Cái Nước - Cà Mau 
Điện lực Đầm Dơi - Cà Mau 
Điện lực Trần Văn Thời - Cà Mau 
Điện lực Phú Tân - Cà Mau 
Điện lực Năm Căn - Cà Mau 
Điện lực Ngọc Hiển - Cà Mau 
Điện lực Tắc Vân - Cà Mau 
Điện lực TP Cà Mau 

7 CẦN THƠ Điện lực TP Cần Thơ 
Điện lực Ninh Kiều - Cần Thơ 
Điện lực Ô Môn - Cần Thơ 
Điện lực Thốt nốt - Cần Thơ 
Điện lực Bình Thủy - Cần Thơ 
Điện lực Vĩnh Thạnh - Cần Thơ 
Điện lực Phong Điền - Cần Thơ 
Điện lực Thới Lai - Cần Thơ 
Điện lực Cờ Đỏ - Cần Thơ 

8 ĐÀ NẴNG Chi nhánh 1 - CTy Điện Lực Đà Nẵng 
Chi nhánh 2 - CTy Điện Lực Đà Nẵng 
Chi nhánh 3 - CTy Điện Lực Đà Nẵng 
Chi nhánh 4 - CTy Điện Lực Đà Nẵng 
Thanh Khê - CTy Điện Lực Đà Nẵng 

9 ĐẮK LẮK Điện lực huyện CưKuin - ĐắkLắk 
Điện lực huyện Eakar - ĐắkLắk 
Điện lực huyện KrôngAna - ĐắkLắk 
Điện lực huyện Buôn Đôn - ĐắkLắk 
Điện lực huyện Lắk - ĐắkLắk 
Điện lực huyện EaSup - ĐắkLắk 

 
 
 
 



 

  Điện lực huyện MaĐrắk - ĐắkLắk 
Điện lực huyện KrôngPăk - ĐắkLắk 
Điện lực Nam Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk 
Điện lực huyện Krông Bông - ĐắkLắk 
Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk 
Điện lực huyện CưMgar - ĐắkLắk 
ĐL Buôn Hồ 

10 ĐỒNG NAI Điện lực Thống Nhất - Đồng Nai 

Điện lực Trị An - Đồng Nai 
Điện lực Long Khánh - Đồng Nai 
Điện lực Xuân Lộc - Đồng Nai 
Điện lực Định QuánPK0600 - Đồng Nai 
Điện lực Định QuánPK0601 - Đồng Nai 
Điện lực Long Thành - Đồng Nai 
Điện lực TP Biên Hoà - Đồng Nai 

11 GIA LAI Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Pleiku 
Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Kbang 
Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Đakđoa 
Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Chưprông 
Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Iagrai 
Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Krông pa 
Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Ayunpa 
Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Chư Sê 
Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Chư pah 
Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Đức Cơ 
Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Kongchro 
Điện lực Gia Lai - Chi nhánh Mang yang 
Điện lực Gia Lai - Chi nhánh An khê 

12 HÀ NỘI Công ty Điện lực Hoàn Kiếm - HN 
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng- HN 
Công ty Điện lực Ba Đình- HN 
Công ty Điện lực Đống Đa- HN 
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm 
Công ty Điện lực Thanh Trì- HN 
Công ty Điện lực Gia Lâm- HN 
Công ty Điện lực Đông Anh- HN 
Công ty Điện lực Sóc Sơn- HN 
Công ty Điện lực Tây Hồ- HN 
Công ty Điện lực Thanh Xuân- HN 
Công ty Điện lực Cầu Giấy- HN 
Công ty Điện lực Hoàng Mai- HN 
Công ty Điện lực Long Biên- HN 



 

Công ty Điện lực Mê Linh- HN 
Công ty Điện lực Hà Đông- HN 
Công ty Điện lực Sơn Tây- HN 
Công ty Điện lực Chương Mỹ- HN 
Công ty Điện lực Thạch Thất- HN 
Công ty Điện lực Thường Tín- HN 
Công ty Điện lực Ba Vì- HN 
Công ty Điện lực Đan Phượng- HN 
Công ty Điện lực Hoài Đức- HN 
Công ty Điện lực Mỹ Đức- HN 
Công ty Điện lực Phú Xuyên- HN 
Công ty Điện lực Phúc Thọ- HN 
Công ty Điện lực Quốc Oai- HN 
Công ty Điện lực Thanh Oai- HN 
Công ty Điện lực Ứng Hoà- HN 
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm- HN 

13 HÀ TĨNH Điện lực TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 

14 HẬU GIANG Điện Lực TX.Vị Thanh (Huyện Vị Thủy) - Hậu Giang 

Điện Lực TX.Vị Thanh (Huyện Hỏa Lựu) - Hậu Giang 
Điện Lực Long Mỹ - Hậu Giang 
Điện Lực Châu Thành (H.Châu Thành A) - Hậu Giang 
Điện Lực Châu Thành (Huyện Cái Tắc) - Hậu Giang 
Điện Lực Châu Thành (Huyện Châu Thành) - Hậu Giang 
Điện Lực Ngã Bảy (Huyện Ngã Bảy) - Hậu Giang 
Điện Lực Ngã Bảy (H. Phụng Hiệp) - Hậu Giang 
Điện Lực TX.Vị Thanh (Tỉnh Hậu Giang) - Hậu Giang 

15 HCM ĐL Thành Phố HCM 
16 KHÁNH HÒA Điện Lực Trung Tâm Nha Trang 

Điện Lực Vĩnh Hải- Khánh Hòa 
Điện Lực Vĩnh Nguyên- Nha Trang - Khánh Hòa 
Điện Lực Cam Ranh - Khánh Hòa 
Điện Lực Diên Khánh - Khánh Hòa 
Điện Lực Ninh Hòa - Khánh Hòa 
Điện Lực Vạn Ninh - Khánh Hòa 
Điện Lực Cam Lâm - Khánh Hòa 
Điện Lực Khánh Sơn - Khánh Hòa 
Điện Lực Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 

17 KIÊN GIANG Chi Nhánh Điện Lực Rạch Giá - Kiên Giang 
Điện lực Gò Quao - Kiên Giang 
Điện lực Vĩnh Thuận - Kiên Giang 
Điện Lực An Biên - Kiên Giang 



 

Điện Lực Giồng Riềng - Kiên Giang 
Điện Lực Hòn Đất - Kiên Giang 
Điện Lực Tân Hiệp - Kiên Giang 
Điện Lực An Minh - Kiên Giang 
Điện Lực Châu Thành - Kiên Giang 
Điện Lực Hà Tiên - Kiên Giang 
Điện Lực Ba Hòn - Kiên Giang 
Điện Lực Phú Quốc - Kiên Giang 

18 KON TUM Điện lực Đăk Hà - KonTum 
Điện lực Đăk Tô - KonTum 
Điện lực Ngọc Hồi - KonTum 
Điện lực Sa Thầy - KonTum 
Điện lực Đăk Glei - KonTum 
Điện lực KonRẫy - KonTum 
Công ty Điện lực TP Kon Tum 

19 LÂM ĐỒNG CN Điện Cát Tiên - Lâm Đồng 
Điện lực Đơn Dương 
Điện lực Đức Trọng - Lâm Đồng 
Điện lực Đạ Tẻh - Lâm Đồng 
Điện lực Lâm Hà - Lâm Đồng 
Điện lực Đà Lạt - Lâm Đồng 
Chi Nhánh Điện Đạ Huoai 
Điện lực Di Linh - Lâm Đồng 

20 LÀO CAI Chi nhánh điện huyện Bát Xát - Lào Cai 
Chi nhánh điện huyện Sa Pa - Lào Cai 
Chi nhánh điện huyện Mường Khương - Lào Cai 
Chi nhánh điện huyện Bắc Hà - Lào Cai 
Chi nhánh điện huyện Si Ma Cai - Lào Cai 
Chi nhánh điện huyện Bảo Thắng 
Chi nhánh điện huyện Bảo Yên - Lào Cai 
Chi nhánh điện huyện Văn Bàn - Lào Cai 
Chi nhánh điện thành phố Lào Cai 
Chi nhánh điện Cam Đường - Lào Cai 

21 LONG AN Điện lực Tân Trụ - Long An 
Điện lực Cần Giuộc - Long An 
Điện lực Cần Đước - Long An 
Điện lực Mộc Hoá - Long An 
Điện lực Tân Thạnh - Long An 
Điện lực Thủ Thừa - Long An 
Điện lực Đức Huệ - Long An 
Điện lực Vĩnh Hưng - Long An 



 

Điện lực Thạnh Hoá - Long An 
Điện lực Đức Hoà- Long An 
Điện lực Tân Hưng - Long An 
Điện lực tx Tân An - Long An 
Điện lực Châu Thành - Long An 
Điện lực Bến Lức - Long An 

22 NINH THUẬN Điện lực Ninh Phước - Ninh Thuận 
Điện lực Ninh Sơn - Ninh Thuận 
Điện lực PR Tháp Chàm - Ninh Thuận 
Điện lực Ninh Hải - Ninh Thuận 
Điện lực Thuận Bắc - Ninh Thuận 

23 PHAN THIẾT Điện lực Phan Thiết (NHNo Hàm Thuận Nam) 
Điện lực Phan Thiết (NHNo Hàm Mỹ) 
Chi nhánh Trung tâm TP Phan Thiết 

24 QUẢNG TRỊ Điện lực đông hà (3900) - Quảng Trị 
Điện lực Hải Lăng - Quảng Trị 
Điện lực Cam Lộ - Quảng Trị 
Điện lực Gio Linh - Quảng Trị 
Điện lực Vĩnh Linh - Quảng Trị 
Điện lực Triệu Phong - Quảng Trị 
Điện lực Thành Cổ - Quảng Trị 

25 SÓC TRĂNG Điện lực TX Sóc Trăng 
Điện lực Kế Sách - Sóc Trăng 
Điện lực Long Phú - Sóc Trăng 
Điện lực Mỹ Tú - Sóc Trăng 
Điện lực Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 
Điện lực Vĩnh Châu - Sóc Trăng 
Điện lực Thạnh Trị - Sóc Trăng 
Điện lực Ngã Năm - Sóc Trăng 
Điện lực Cù Lao Dung - Sóc Trăng 
Điện lực Châu Thành - Sóc Trăng 
Điện lực Trần Đề - Sóc Trăng 

26 SƠN LA Điện lực Mộc Châu - Sơn La 
Điện lực Yên Châu - Sơn La 
Điện lực Mai Sơn - Sơn La 
Điện lực Mường La - Sơn La 
Điện lực Thuận Châu - Sơn La 
Điện lực Sông Mã - Sơn La 
Điện lực Quỳnh Nhai - Sơn La 
Điện lực Phù Yên - Sơn La 
Điện lực Bắc Yên - Sơn La 



 

Ðiện lực TP. Sơn La (7901) 
Ðiện lực TP Son La (7900) 

27 TÂY NINH Điện lực Tràng Bảng - Tây Ninh 
Điện lực Tràng Bảng_5704 - Tây Ninh 
Điện lực Dương Minh Châu - Tây Ninh 
Điện lực Gò Dầu - Tây Ninh 
Điện lực Tân Châu - Tây Ninh 
Điện lực Châu Thành - Tây Ninh 
Điện lực Tân Biên - Tây Ninh 
Điện lực Bến Cầu - Tây Ninh 
Điện lực Thị Xã - Tây Ninh 
Điện lực Hòa Thành - Tây Ninh 
Điện lực Tây Ninh - Tây Ninh 

28 THÁI NGUYÊN Công ty Gang thép Thái Nguyên 
Điện lực Định Hóa - Thái Nguyên 
Điện lực Đông Hỷ - Thái Nguyên 
Điện lực Đại Từ - Thái Nguyên 
Điện lực Giang Thép - Thái Nguyên 
Điện lực Phú Bình - Thái Nguyên 
Điện lực Phú Lương - Thái Nguyên 
Điện lực Phổ Yên - Thái Nguyên 
Điện lực Sông Công - Thái Nguyên 
Điện lực TP Thái Nguyên - Thái Nguyên 
Điện lực Võ Nhai - Thái Nguyên 

29 TRÀ VINH Điện lực Cầu Kè - Trà Vinh 
Điện lực Tiểu Cần - Trà Vinh 
Điện lực Trà Cú - Trà Vinh 
Điện lực Cầu Ngang - Trà Vinh 
Điện lực Châu Thành - Trà Vinh 
Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh 
Điện lực Càng Long - Trà Vinh 
Điện lực Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh 

30 TUYÊN QUANG Trung tâm Viễn thông 2 - Tuyên Quang 
Trung tâm Viễn thông 3 - Tuyên Quang 
Trung tâm Viễn thông 4 - Tuyên Quang 
Trung tâm Viễn thông 5 - Tuyên Quang 
Trung tâm Viễn thông 6 - Tuyên Quang 

31 VĨNH LONG Chi Nhánh Điện Lực Trà Ôn - Vĩnh Long 
Chi Nhánh Điện Lực Tam Bình - Vĩnh Long 
Chi Nhánh Điện Lực Long Hồ - Vĩnh Long 
Chi Nhánh Điện Lực Mang Thít - Vĩnh Long 



 

Điện Lực Vũng Liêm - Vĩnh Long 
Điện Lực Bình Minh - Vĩnh Long 
Chi Nhánh Điện Thành phố Vĩnh Long 
ĐL Thành phố Vĩnh Long 

32 VĨNH PHÚC Công ty điện lực thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc 
33 VŨNG TÀU Điện lực TP Vũng Tàu 
34 YÊN BÁI Công ty Điện lực Yên bái - 8700 

Điện lực TP Yên Bái - 8701 
Điện lực TP Yên Bái - 8702 
Điện Lực Trấn Yên - Yên Bái 
Điện Lực Văn Yên - Yên Bái 
Điện Lực Yên Bình - Yên Bái 
Điện Lực Lục Yên - Yên Bái 
Điện Lực Văn Chấn - Yên Bái 
Điện lực Nghĩa Lộ - Yên Bái 
Điện Lực Mù Cang Chải - Yên Bái 
Điện Lực Trạm Tấu - Yên Bái 

 
*** 

 


